Sé: 3786/QD-DHQGHN
1 Thoi gian ky: 11/10/2023 08:53:18 +07:00

PAI HQC QUOC GIA HA NQI

DANH SACH SINH VIEN NHAN HQC BONG PONY CHUNG, HAN QUOC
NAM HOC 2023-2024
(Kém theo Quyét dinh sé6 3786 /QD-BHQGHN ngay 11 thang 10 nam 2023
cua Pai hoc Quoc gia Ha Noi)

< a Gioi N , Nam .
TT Ho va tén tinh Ngay sinh Khoa hoc thic Nganh hoc
Trwong Pai hoc Khoa hoc Ty nhién
1 |H3 Thi Linh Nir | 16.12.2004 | QH.2022.T | 2 gf&g ngh¢ Sinh hoc
2 |Vii Duy Vinh Nam | 04.07.2002 | QH.2020.T 4 |Sinh hoc
3 |Nguyén Thi My Linh | Nit | 07.052002 | QH.2020T | 4 [1&!nguyenvaMol
trurong nuoc
4 |P5 Hitu Toan Nam | 17.11.2002 | QH.2020T | 4 |QuanlyTainguyenva
Mao1 truong
5 |P3 Thanh Hin Nit | 26.03.2005 | QH.2023T | 1 [KKhoahocCongnghe
Thuc pham
x Khoa hoc Mdy tinh va
6 |Nguyén Quang Anh | Nam | 02.02.2005 | QH.2023.T 1 Théng tin
Truong Pai hoc Khoa hoc X4 hgi va Nhén vin
7 |bPao Dic Anh Nam | 20.10.2003 | QH.2021.X 3 |Khoa hoc Quan ly
8 |Vi Viét Anh Nam | 20.11.2004 | QH.2022.X 2 |Quan ly Thong tin
9 |Nguyén Hai Binh Nir | 05.02.2002 | QH.2020.X 4 |Van hoa hoc
10 |Dinh Van Hung Nam | 25.11.2002 | QH.2020.X 4 |Han Qudc hoc
11 |Pam Thi Phuong Nit | 16.11.2002 | QH.2020.X | 4 [Vanhoc
Thao
12 |Bui Minh Thuy Nir | 06.01.2003 | QH.2021.X | 3 |Qudc té hoc
Trwong Dai hoc Ngoai ngir
13 |Bui Thé Vinh Nam | 07.12.2002 | QH.2020.F.1 | 4 |Su pham tiéng Anh CLC
14 |Lé Thi Ngan Ha Nit | 03.03.2002 | QH.2020.F.1 | 4 |Supham Tiéng Anh
15 (Bui Van buc Nam | 10.12.2003 | QH.2021.F.1 3 [Ngdn ngit Han Quéc
16 [Ngb Thi Lan Huong | Nit | 12.08.2001 | QH.2020.F.1 | 4 Igﬁ‘én ngit Han Quoc
Trwong Pai hoec Cong nghé
17 |Nguyén Thai Binh Nam | 27.11.2000 QH.2020.1 4 |Hé thong Thong tin
18 [Poan Van Nguyén Nam | 02.02.2003 QH.2021.1 3 |Hé thong Thong tin




Gidi N , Nam
Ngay sinh Khoa hoc thic

TT Ho va tén Nganh hoc

19 |Nguyén Thi Hong N | 15.01.2001 QH.2019.1 4.5 |Cong nghé Nong nghi¢p

g0 |Newen TheNgoc |\ | 93052001 | QH.2019.1 | 45 |Cong nghé Nong nghiép
Phuong

Truwong Pai hoc Kinh té

21 Ei‘yen ThiThanh oo | 27062002 | QH2020.E | 4 |Kinh € Quéc té

22 |Nguyén Tung Lam | Nam | 16.01.2002 | QH.2020.E 4 |Kinh té Phat trién

Trwong Dai hoc Giao duc

23 |Lé Thi Thu Ha Nt | 22.10.2002 | QH.2020.S 4 |Tham van Hoc dudng

24 [Nguyén Quy Khanh | Nam | 09.03.2003 | QH.2021.S 3 [Su pham Toan

Trwong Pai hoc Y Duge

25 |Tran Thi My Linh N&r | 07.12.2000 | QH.2018.Y 6 |Y Khoa

26 |Nguyén Hoang Hiéu | Nam | 15.07.2001 | QH.2020.Y 4 |Y Khoa

Trwong Pai hoc Viét Nhat

27 |Nguyén Duy Anh | Nam | 31.08.2003 | QH.2021.VJU | 3 |Nhat Ban hoc

Truong Dai hoc Luat

Nguyén Thi Kim

28 Dung

N | 24.11.2003 | QH.2021.L 3 |Luat Kinh doanh

29 |Nguyén Van Dirc Nam | 23.09.2002 | QH.2020.L | 4 [|LuatKinh doanh

Trwong Quan tri va Kinh doanh

30 [Neuyén Dirc Thanh | Nam | 28.06.2004 | QH.2022.D | 2 |Quan tri Doanhnghicp
va Cong nghé
a1 [NewenDangThuy |\ | 05112004 | QH.2022D | 2 |QuantriNhanlueva
Linh Nhan tai
Truong Quoc té
32 |Tran Lam Son Nam | 16.10.2002 | QH.2020.Q 4 |Kinh doanh Quéc té

K& toan, Phan tich va

33 |Vii Hong Hanh Nor | 03.10.2004 | QH.2022.Q | 2 | ..

Khoa Cic khoa hoc lién nganh

Quan tri Tai nguyén di

34 |Kiéu Thu Phuong N | 01.02.2003 | QH.2021.K 3 <in

Quan ly Giai tri va Su

35 |Nguyén Quéc Anh | Nam | 13.00.2003 | QH.2022K | 2 [~

Danh sach gdm 35 sinh vién, trong d6 18 nam va 17 nﬁ’u’/




		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2023-10-10T13:50:50+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Nguyễn Minh Trường<nmtruong@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2023-10-11T08:50:53+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đại học Quốc gia Hà Nội<VNUnet@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2023-10-11T08:51:07+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đại học Quốc gia Hà Nội<VNUnet@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2023-10-11T08:53:18+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Kèm theo văn bản số 3786/QĐ-ĐHQGHN của Đại học Quốc gia Hà Nội




